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VN-Index giảm :  4.09 điểm 

Đóng cửa ngày 12/03/2012  :  428.02 

Đóng cửa phiên trước  :  432.11 

Tăng/Giảm (điểm) :  4.09 (-0.95%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  1,150,689 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

BAS 1 1.1 0.1 10 
TRI 1.9 2 0.1 5.26 
DRH 4 4.2 0.2 5 
DTA 4 4.2 0.2 5 
KAC 16.2 17 0.8 4.94 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

CAD 0.9 0.8 -0.1 -11.11 
SFC 21.2 19.1 -2.1 -9.91 
SAV 16.7 15.2 -1.5 -8.98 
VSG 1.9 1.8 -0.1 -5.26 
HSG 12 11.4 -0.6 -5 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

MBB -0.5 -3.36 7,796,380 
STB 0.8 4.1 7,206,980 
SBS -0.2 -4.35 4,799,860 
EIB -0.2 -1.17 3,834,830 
TNT -0.3 -5 2,411,330 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 

STB  4,466,520 STB  4,700,460 
MBB  2,163,850 VIC  1,082,660 
VIC  1,052,320 HPG  539,710 
HPG  749,500 CTG  506,520 
JVC  695,000 GMD  354,340 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 12/03/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 06/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012 12/03/2012
VN Index 445.00 444.02 431.66 432.11 428.02
Thay đổi -12.21 -0.98 -12.36 +0.45 -4.09
KLGD 154,491,422 101,251,720 90,581,366 78,988,160 74,782,927
GTGD (triệu đ) 2,163,995 1,428,229 1,572,784 1,492,602 1,150,689

Bình luận thị trường 
Trong đợt khớp lệnh thứ nhất, các mã cổ phiếu ngân hàng đứng giá làm cho VN-Index 
giảm 2.28 điểm tương ứng 0.53% xuống 429.83 điểm. Lúc 9h45’, đa số cổ phiếu trong rổ 
VN30 đều giảm khiến chỉ số này giảm đến 6.22 điểm, tức khoảng 1.28% xuống 480.81 
điểm, kéo theo VN-Index giảm 3.41 điểm, tương ứng 0.79% xuống 428.7 điểm. Đáng lưu 
ý, bluechips như HAG, HPG, PVF, KBC… giảm kịch sàn. Sức mua yếu dần, lượng cung 
giá thấp dần chiếm áp đảo trên thị trường. Sự lao dốc của các mã vốn hóa lớn và nhỏ 
khiến VN-Index mất gần 7 điểm lúc 11h00’, tương ứng 1.62% xuống 425.13 điểm. Buổi 
chiều giá nhiều cổ phiếu tăng, VN-Index từ mức giảm 7.55 điểm thu hẹp còn khoảng 4.09 
điểm vào thời điểm đóng cửa. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt 74.78 triệu 
đơn vị chuyển nhượng thành công, trị giá 1,150.69 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 
đạt 6.15 triệu đơn vị, tương ứng với 231.07 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, 
khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM mua ròng về khối lượng và giá trị. Cụ thể, họ mua vào 
12,535,510 đơn vị trị giá 343.35 tỷ đồng và bán ra 10,107,500 đơn vị trị giá 300.92 tỷ đồng. 
Như vậy, khối ngoại mua ròng theo khối lượng là 2,428,010 đơn vị và mua ròng theo giá trị 
là 42.42 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 
 

 Sáng nay, vàng SJC mua vào ở mức 44,6 triệu/lượng và bán ra ở mức 44,8 triệu 
/lượng, giảm tương ứng 120,000 đồng/lượng và 70.000 đồng/lượng so với tuần trước. 

 NHNN tiếp tục duy trì tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng. 
Giá USD đang bước sang tuần thứ tư liên tục giữ giá trên mức 20.800 đồng. 

 Trưa nay, NHNN đã quyết định điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân 
NHNN và trần lãi suất huy động xuống 13%, bắt đầu áp dụng từ ngày mai (13/3/2012). 

 Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến sẽ đề xuất Chính phủ cho điều chỉnh tăng 
giá điện thêm 2 đợt nữa từ nay đến cuối năm 2012, mỗi đợt tăng ít nhất 5%. 

 NHNN hiện đang siết chặt dòng vốn giá rẻ bằng những cơ chế cho vay mới nhằm đảm 
bảo tăng trưởng tín dụng ngoại tệ và hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế.  
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HNX-Index giảm :  2.3 điểm 

Đóng cửa ngày 12/03/2012 :  69.26 

Đóng cửa phiên trước  :  71.56 

Tăng/Giảm (điểm) :  -2.3 (-3.21%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  551,864 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

BST 7.2 7.7 0.5 6.94 
BTH 7.2 7.7 0.5 6.94 
SDN 8.7 9.3 0.6 6.9 
KKC 10.2 10.9 0.7 6.86 
VCR 7.3 7.8 0.5 6.85 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

PRC 10 9.3 -0.7 -7 
SDC 10 9.3 -0.7 -7 
CTA 4.3 4 -0.3 -6.98 
CAN 28.7 26.7 -2 -6.97 
VC5 7.2 6.7 -0.5 -6.94 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

PVX -0.5 -5.1 6,202,900 
VND -0.5 -5.21 5,486,600 
KLS -0.5 -4.27 3,804,300 
SHB -0.7 -6.6 3,685,600 
VCG -0.9 -6.92 2,598,000 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

KLS 758,000 PVX 728,200 
PVS 206,300 VCG 719,200 
PGS 60,300 KLS 676,700 
SHB 55,000 PVS 602,100 
HCC 52,500 PVL 40,000 

 
 

 
 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 12/03/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 06/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012 12/03/2012
HNX-Index 75.20 75.03 71.83 71.56 69.26
Thay đổi -0.58 -0.17 -3.2 -0.27 -2.3
KLGD 183,119,077 118,104,50 95,017,700 71,457,600 59,006,260
GTGD 1,652,589 1,054,207 907,968 651,553 551,864

Bình luận thị trường 
 
Sau 15’ mở cửa, số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế, HNX-Index giảm 0.91 điểm tức giảm 
1.27% xuống 70.65 điểm. Đến 9h45’, nhiều cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm giá, đặc biệt 
là HBB, ACB VCG, KLS, … giảm khá mạnh làm cho HNX-Index đánh mất 1.62 điểm, tương 
đương 2.26% xuống 69.94 điểm. Sắc đỏ tiếp tục lan rộng, có 67 mã rớt sàn trong số gần 180 
mã giảm giá. Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán tiếp tục giảm giá. Điều này làm cho HNX-
Index cũng giảm đến 3.27% (-2.34 điểm) tạm chốt phiên buổi sáng xuống 69.22 điểm. Về cuối 
phiên đà giảm của thị trường có phần cải thiện, HNX-Index mất 3.21% (-2.3 điểm) đóng phiên 
hôm nay tại 69.22 điểm. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt trên 59.00 triệu cổ 
phiếu, tương đương với trên 551.86 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 6.90 triệu đơn vị, 
tương ứng với 69.26 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà Nội 
bán ròng về khối lượng và giá trị. Họ bán ròng 1,503,300 đơn vị về khối lượng và bán ròng 
16.3 tỷ đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 1,438,000 đơn vị tương ứng với 18.26 tỷ 
đồng giá trị trong khi bán ra 2,941,300 đơn vị với trị giá 34.56 tỷ đồng. 
 
Nhận định thị trường 
 
Phiên hôm nay, bên mua có sự dè dặt khi quyết định nắm giữ cổ phiếu vào thời điểm này. 
Tương tự như giai đoạn cuối phiên trước, ở phiên này thị trường cũng có sự đảo chiều nhẹ 
và rút ngắn mức giảm ở cả hai sàn nhờ sự phục hồi giá nhẹ của một vài cổ phiếu vào cuối 
phiên. Thị trường diễn biến lình xình và giằng co tuy nhiên, bên bán vẫn giữ vai trò chủ đạo, 
bên mua yếu hơn nên thanh khoản có sự sụt giảm mạnh so với phiên trước. Theo nhận định 
của chúng tôi, ngày mai thị trường sẽ tiếp tục lình xình và nhiều khả năng dao động trong 
biên độ hẹp. 
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Phân tích kỹ thuật 
HOSE 

     

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Đồ thị candlestick của chỉ số Vn-Index đang bước vào bước sóng giảm số 3 trong chu kỳ điều chỉnh của xu thế tăng ngắn hạn, khối lượng suy giảm 
dần qua các nến giảm và chỉ số Vn-Index có vùng hỗ trợ tốt nhất tại 420 điểm tương ứng với Fibonacci Retracement 61,8% của bước sóng tăng gần 
nhất đồng thời cũng là vùng đỉnh cũ của bước sóng tăng đầu tiên, những nến phục hồi dài hơn sẽ xuất hiện sau khi chỉ số Vn-Index tiếp tục điều 
chỉnh gần về hỗ trợ trên. 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Chỉ số Hnx-Index tiếp tục hình thành những nến đỏ đặc về vùng hỗ trợ Fibonacci Projection 50% (tương ứng điều chỉnh 50% so với bước song tăng 
liền trước). Tín hiệu quan trọng là volume đang có chiều hướng suy giảm khi chỉ số thị trường về vùng hỗ trợ tương đối mạnh, điều này mang ý 
nghĩa áp lực cung đang suy giảm rõ rệt và tín hiệu phục hồi ngắn hạn được ủng hộ, tín hiệu phục hồi có thể là bulltrap để chỉ số Hnx-Index tiếp tục 
hình thành bước sóng giảm thứ 3 trong chu kỳ điều chỉnh hiện tại để về vùng hỗ trợ tốt 67 điểm (tương ứng hỗ trợ Fibonacci Retracement 61,8% của 
bước sóng tăng gần nhất). Các chỉ báo trên đồ thị kỹ thuật cho thấy chỉ số Hnx-Index có xác suất cao bước vào một chu kỳ tăng mới sau khi hoàn 
thiện bước sóng điều chỉnh đủ lớn, chỉ số Hnx-Index gặp đường kênh tăng ngắn hạn và đường neckline của đáy thị trường trước đó tại vùng 65 điểm 
là vùng đặc biệt ý nghĩa cho xu thế ngắn hạn của thị trường. 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 208.15 HQC 0.39 

CMT 120.16 TSC 1.25 

PNC 76.03 MHC 1.41 

BVH 68.99 LHG 1.47 

KAC 66.39 DXV 1.53 

DRH 61.73 SMA 1.63 

VID 49.38 DDM 1.64 

SSI 45.09 TYA 1.81 

VNI 43.87 TCM 1.92 

DTT 42.31 TRC 1.96 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.83 VFR 1.11 

SQC 126.10 TST 1.15 

HBE 109.40 TV4 1.26 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 76.48 SD1 1.32 

HTB 57.30 VC1 1.33 

HBS 56.59 TC6 1.36 

PRC 48.11 VAT 1.46 

BHT 45.95 HMH 1.54 

SDD 39.86 S64 1.54 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 12/03/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,922.00 +14.08 0.11% 

S&P 500 Index 1,370.87 +4.96 0.36% 

Nasdaq Composite 2,988.34 +17.92 0.60% 

FTSE 100 5,891.19 +3.70 0.06% 

DAX Index 6,905.00 +24.79 0.36% 

Japan Nikkei 225 9,889.86 -39.88 -0.40% 

HK Hang Seng 21,134.20 +48.18 0.23% 

China CSI 300 Index 2,654.40 -9.90 -0.37% 

Kospi Index 2,002.50 -15.80 -0.78% 

Singapore STI 2,962.18 -0.97 -0.03% 

Tin thế giới 
 

 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ tỷ giá tham chiếu hàng ngày của đồng nhân dân tệ sau khi nước này báo cáo thâm hụt 
thương mại lớn nhất 22 năm. Trong một tuyên bố ngày hôm nay 12/3, Ngân hàng Trung ương nước này cho biết sẽ sử dụng tỷ giá 
hối đoái và lãi suất để quản lý nền kinh tế trong khi cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu đang kìm hãm nhu cầu toàn cầu. 

 Ngày 9/3, chứng khoán Mỹ vẫn tăng, bất chấp Hy Lạp bị Moody's tuyên bố vỡ nợ và Fitch Ratings hạ bậc tín dụng xuống mức vỡ 
nợ hạn chế. Trước đó, Chính phủ Athens đã thỏa thuận xong việc hoán đổi trái phiếu với các chủ nợ tư nhân để xóa khoản nợ 107 
tỷ Euro. Theo Moody's, việc trao đổi này là một bằng chứng cho thấy Hy Lạp không thể trả các khoản vay tài chính. 

 Ngày 12/3, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ quản lý dự trữ ngoại hối của nước này với những “ý tưởng mới" theo 
một cách hiệu quả hơn. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước cuộc họp của Thống đốc Chu Tiểu Xuyên tại Bắc Kinh. Tính đến 
tháng 12/2001, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là 3.180 tỷ USD, lượng dữ trữ ngoại hối lớn nhất thế giới. 

 Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ cho biết, việc gỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm đáp ứng quyền lợi của những người nông dân, thương mại 
và cả ngành công nghiệp. Lệnh cấm vận xuất khẩu bông đã được Chính phủ Ấn Độ đưa ra hôm 5/3 nhằm đảm bảo nguồn cung 
trong nước sau khi sản lượng xuất khẩu tăng vọt lên 9,4 triệu kiện, cao hơn đáng kể so với mức ước tính trước đó là 8,4 triệu kiện. 

 Một báo cáo được ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy việc nhân dân tệ tăng giá 10% so với USD sẽ làm tăng trung bình khoảng 1,5 
– 2% lượng xuất khẩu một số mặt hàng từ các nước đang phát triển vào Mỹ. Trong một số trường hợp, mức tăng có thể lên đến 6% 
cho mỗi biên độ tăng 10% của nhân dân tệ so với  USD . 


